CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------oOo-------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN VIỆT NAM
DIỄN ĐÀN BÓNG BÀN VIỆT NAM

· Căn cứ tiêu chí hoạt động của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam;
· Căn cứ chức năng hoạt động của Diễn đàn bóng bàn Việt Nam – www.bongban.org
· Căn cứ nhu cầu, trình độ và tình hình thực tiễn của các VDV bóng bàn khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc; 
· Căn cứ tôn chỉ, mục đích của mùa giải Vô địch Bóng bàn Hà Nội 2019, các vận động viên (VDV) tham gia giải sẽ tuân theo điều lệ sau:

[image: Logo1]ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN 
“HÀ NỘI SUPER LEAGUE 2019”

Đơn vị tổ chức:
· Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Diễn đàn bóng bàn Việt Nam
· Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bóng bàn Việt Nam

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA GIẢI
· Duy trì và phát triển hệ thống giải truyền thống của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam  &  Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam.
· Duy trì sân chơi thường xuyên cho các VĐV bóng bàn tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.
· Rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu cho mỗi VDV, góp phần vào nâng cao trình độ và ý thức thi đấu chuyên nghiệp cho mỗi VDV. 
· Xây dựng Bảng xếp hạng và hệ thống điểm của VDV bóng bàn Việt Nam.
· Góp phần vào quá trình xã hội hóa thể thao.

II. NỘI DUNG THI ĐẤU & ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 
1. Hạng U2300(tương đương hạng A,B,C) dành cho các đối tượng sau :
· VĐV đã tham gia giải Super League có điểm số </= 2300 điểm
· VĐV chưa tham gia giải Super League có trình độ tương đương
· Mỗi đội được đăng ký tối đa 2 vdv hạng A ( U2300), 4 vdv hạng B (U2100), 6 vdv hạng C ( U1900). Mỗi vòng đấu mỗi đội ra sân thi đấu tối đa 1 vdv hang A, 2 vdv hạng B, 6 vdv hạng C
2. Hạng U1700 (tương đương hạng D) dành cho các đối tượng sau :
· VĐV đã tham gia giải Super League có điểm số </=  1700 điểm
· VĐV chưa tham gia giải Super League có trình độ tương đương
3. Hạng U1500 (tương đương hạng E) dành cho các đối tượng sau :
· VĐV đã tham gia giải Super League 2017 có điểm số </=  1500 điểm
· VĐV chưa tham gia giải Super League 2017 có trình độ tương đương
4. Hạng U1300 (tương đương hạng F)dành cho các đối tượng sau :
· VĐV đã tham gia giải Super League có điểm số </= 1300 điểm
· VĐV chưa tham gia giải Super League có trình độ tương đương

Lưu ý: mỗi đội được phép đăng ký tối đa 2 vdv có trình độ cao hơn 1 hạng so với các vdv còn lại ; trong mỗi trận đấu chỉ được phép đăng ký 1 vdv hạng trên thi đấu và chỉ được tham gia đánh đôi.
Danh sách các VĐV lên hạng sau mùa giải 2018 sẽ được công bố trên Diễn đàn BONGBAN.ORG, Website webbongban.com, Facebook của Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam và đơn vị truyền thông. Với các VĐV không tham dự mùa giải 2018 Ban tổ chức (BTC) sẽ xem xét từng trường hợp và trả lời từng đội sau khi nhận được đơn đăng ký tham dự.
Ngoài các quy định trên, BTC còn căn cứ vào những thành tích khác của VĐV để xếp hạng.
Trong quá trình diễn ra giải, BTC cũng có thể loại bất cứ vận động viên nào nếu phát hiện ra là đăng ký sai hạng.
Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, có giá trị cao nhất trong suốt mùa giải.

Mỗi VĐV chỉ được phép đăng ký thi đấu cho một đội và được chuyển nhượng từ đội này sang đội khác trong giai đoạn chuyển nhượng quy định dưới đây.

III. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
Các đội trưởng/lãnh đội đăng ký trực tiếp với :
· Ông: Đoàn Tiến Dũng - 0902345188 – Trưởng BTC
· Email: doantiendung72@gmail.com
Thời gian: từ 8h30 đến 17h30 tất cả các ngày trong tuần (Trừ chủ nhật), từ 10/04/2019 đến 06/06/2019

1. Các đội tham dự giải phải đăng ký địa điểm thi đấu làm sân nhà, có ít nhất 2 bàn, trong đó có 01 bàn đủ tiêu chuẩn thi đấu và bảng lật số. 
CLB Đăng ký làm sân nhà phải treo banner giải do BTC quy định trong suốt thời gian giải diễn ra. Khi đăng ký cần gửi một ảnh tổng thể của CLB đăng ký làm sân nhà
2. Số lượng VĐV mỗi đội: 
· Hạng U2300 ( hạng ABC): mỗi đội tối thiểu 5 vdv, trong đó ít nhất có 4 vdv U1900
· Hạng U1700 ( hạng D): mỗi đội tối thiểu 6 vdv, trong đó ít nhất có 5 vdv U1700
· Hạng U1500 ( hạng E): mỗi đội tối thiểu 8 vdv, trong đó ít nhất có 7 vdv U1500
· Hạng U1300 ( hạng F): mỗi đội tối thiểu 8 vdv, trong đó ít nhất có 7 vdv U1300
3. Thông tin đăng ký thi đấu bao gồm:
· Danh sách thành viên 
· Photocopy hoặc chụp ảnh CMND của các VĐV không tham gia giải Diễn đàn trong 2 năm gần đây.
· Ảnh chân dung của các VĐV kèm theo tên và ngày tháng năm sinh của VĐV 
· Địa chỉ, điện thoại của Đội trưởng/lãnh đội hoặc đội phó, (Đội trưởng/đội phó nếu đổi số ĐT phải thông báo ngay với BTC và được BTC xác nhận. Nếu BTC hoặc/và các đội khác không thể liên lạc được qua điện thoại với đội trưởng/phó trước vòng đấu 24h thì đội đó sẽ phải chịu trách nhiệm như trường hợp của đội bỏ cuộc.)
· Họ tên, nick Diễn đàn, nick Facebook của ít nhất 1 thành viên trong đội ( bắt buộc)
4. Lệ phí tham dự giải (Nộp trước ngày 30/04/2019)
· Thu lệ phí theo VĐV tham gia, mỗi VĐV đóng lệ phí 500.000đ
· Các đội đóng lệ phí làm thẻ VĐV với mức: 30.000đ/thẻ
· Phí cấp lại thẻ (khi bị mất) với mức: 50.000đ/thẻ

5. Các đội có quyền đăng ký bổ sung hoặc chuyển nhượng VĐV vào 2 kỳ chuyển nhượng: Giữa lượt đi, kết thúc lượt đi. (VĐV được phép chuyển từ đội này sang đội khác trong thời gian này, thời gian cụ thể sẽ được công bố sau khi xếp xong lịch thi đấu cho các hạng

6. Việc đăng ký bổ sung, thay thế VĐV phải được thực hiện bằng văn bản. Lệ phí bổ sung VĐV là: 1.000.000đ, lệ phí chuyển nhượng VĐV là 2.000.000đ
7. BTC sẽ tổ chức một cuộc họp kỹ thuật với các Đội trưởng để giải đáp mọi thắc mắc về giải đấu. BTC không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của các đội về cách tổ chức và điều hành giải nếu đội trưởng không dự buổi họp đó.

8. Tiền ký quỹ: mỗi đội có nghĩa vụ đóng cho BTC số tiền ký quỹ là 1.000.000 VND. Trong quá trình giải diễn ra, nếu đội nào vi phạm vào các điều lệ mà bị phạt tiền thì BTC sẽ trừ vào số tiền ký quỹ này. Khi số tiền ký quỹ còn dưới 500.000 đ, đội sẽ phải đóng bù cho đủ 1.000.000 đ. Số tiền còn lại sẽ được BTC hoàn lại các đội vào cuối mùa giải. 
Lưu ý: đội nào tự ý bỏ cuộc không có lý do, hoặc lý do không chính đáng, dẫn đến không tham gia giải hoặc chỉ tham gia nửa chừng sẽ bị BTC lên án phạt: loại khỏi giải đấu hiện tại, không được nhận lại tiền ký quỹ và bị cấm thi đấu 01 mùa giải tiếp theo.
Chú ý: Các đội có thể nộp lệ phí qua tài khoản và gửi thông tin đăng ký qua email của người đại điện của BTC.
Nội dung chuyển khoản: Lệ phí đội xxx hạng xxx Hanoi Super League 2019, số điện thoại người nộp tiền (để BTC xác nhận lại việc đã nhận được lệ phí tham dự)

1. Vietcombank 
· Số TK: 0021001189570 – Hội sở Ngân hàng Ngoại thương VN
· Chủ TK: Đoàn Tiến Dũng
2. VP bank
· Số TK: 86334755 - Chi nhánh Hà Nội
· Chủ TK: Đoàn Tiến Dũng
Lưu ý: Các đội tìm hiểu kỹ Điều lệ trước khi chính thức đăng ký. Sau khi đã đăng ký nếu đơn phương rút khỏi giải sẽ không được lấy lại lệ phí và phải chấp nhận mọi điều kiện mà BTC giải đưa ra.

IV. LUẬT & THỂ THỨC THI ĐẤU

1. Luật và bóng thi đấu: Áp dụng luật thi đấu bóng bàn do TCTDTT ban hành năm 2008. Yêu cầu các VĐV đặc biệt lưu ý các điểm sau: 
· Quả giao bóng: lưu ý tung bóng theo phương thẳng đứng, cao ít nhất 16 cm sau khi bóng rời khỏi lòng bàn tay và không được tạo xoáy, che bóng
· Trang phục của VĐV và chỉ đạo viên phải khác rõ ràng với màu trắng
· Các VĐV đang thi đấu chỉ được phép lau mồ hôi sau mỗi đợt 6 quả hoặc khi được trọng tài cho phép
· Trong một trận đấu, VĐV chỉ được xin nghỉ 1 lần trong thời gian 1 phút.
Bóng thi đấu chính thức của giải là bóng 40+,  3 sao đỏ của hãng DHS
Các đội mua bóng thi đấu trong giải sẽ được giảm giá 50 %.

2. Thể thức thi đấu:
Hạng U2300 :
Áp dụng thể thức thi đấu 7 trận như sau
Đội hình đội chủ nhà: ABC
Đội hình đội khách: XYZ
Thứ tự các trận đấu:
- Trận 1: A vs X
- Trận 2: B vs Y
- Trận 3: Trận đôi 1
- Trận 4: C vs Z
- Trận 5: A vs Y
- Trận 6: Trận đôi 2
- Trận 7: B vs X
Lưu ý:
- VDV hạng A chỉ được tham gia trận đôi
- VDV hạng B chỉ được tham gia trận đơn số 4 và 2 trận đôi
- VDV hạng C có thể tham gia tất cả các trận
- Lượt đấu sẽ tiếp tục đến hết 7 trận, kể cả khi đã có đội thắng trước 4 trận.
- Mỗi đội được quyền đăng ký 3 VĐV chính thức và 4 VĐV dự bị cho mỗi trận đấu. Tối thiểu phải có 3 vdv chính thức, nếu không bị xử thua như trường hợp bỏ cuộc.
- Tất cả VĐV chính thức đều có quyền thi đấu các trận đôi
- Mỗi VĐV chỉ được quyền thi đấu tối đa 3 trận (kể cả đơn và đôi)
- Các VĐV dự bị chỉ được quyền thi đấu các trận đôi
- Hai đôi phải khác nhau
- Các đội phải đăng ký danh sách các VĐV tham gia thi đấu ngay từ đầu
- Trước khi thi đấu, cả hai đội đồng thời ghi đội hình của đội mình vào 2 tờ biên bản riêng biệt. Sau đó trao cho nhau xem và đưa cho trọng tài để điều hành trận đấu
- Các VĐV thi đấu trận đôi được các đội công bố ngay trước khi trận đôi diễn ra.
- Đội thắng chung cuộc được cộng 4 điểm thưởng, đội thua được cộng thêm 1 điểm

Hạng  U1700
· Thi đấu 7 trận, trong đó có 2 trận đôi
· Lượt đấu sẽ tiếp tục đến hết 7 trận, kể cả khi đã có đội thắng trước 4 trận.
· Mối đội được quyền đăng ký 3 VĐV chính thức và 4 VĐV dự bị cho mỗi trận đấu.
· Tất cả VĐV chính thức đều có quyền thi đấu các trận đôi
· Mỗi VĐV chỉ được quyền thi đấu tối đa 3 trận (kể cả đơn và đôi)
· Các VĐV dự bị chỉ được quyền thi đấu các trận đôi
· Các đội phải cử 2 đôi khác nhau thi đấu trong một vòng (Có thể 1 VĐV thi đấu hai trận đôi, nhưng phải thi đấu cùng hai đồng đội khác nhau)
· Các đội phải đăng ký danh sách các VĐV tham gia thi đấu ngay từ đầu
· Đội hình đội chủ nhà: ABC
· Đội hình đội khách: XYZ
· Trước khi thi đấu, cả hai đội đồng thời ghi đội hình của đội mình vào 2 tờ biên bản riêng biệt. Sau đó trao cho nhau xem và đưa cho trọng tài để điều hành trận đấu
· Các VĐV thi đấu trận đôi được các đội công bố ngay trước khi trận đôi diễn ra.
· Cụ thể thứ tự các trận đấu sẽ như sau:
· Trận 1: A vs X
· Trận 2: B vs Y
· Trận 3: Trận đôi thứ nhất
· Trận 4: C vs Z
· Trận 5: A vs Y
· Trận 6: Trận đôi thứ hai
· Trận 7: B vs X

Hạng U1500, U1300
· Thi đấu 9 trận, trong đó có 2 trận đôi
· Lượt đấu sẽ tiếp tục đến hết 9 trận, kể cả khi đã có đội thắng trước 5 trận.
· Mối đội được quyền đăng ký 4 VĐV chính thức và 4 VĐV dự bị cho mỗi trận đấu.
· Tất cả VĐV chính thức đều có quyền thi đấu các trận đôi
· Mỗi VĐV chỉ được quyền thi đấu tối đa 3 trận (kể cả đơn và đôi)
· Các VĐV dự bị chỉ được quyền thi đấu các trận đôi
· Các đội phải cử 2 đôi khác nhau thi đấu trong một vòng (Có thể 1 VĐV thi đấu hai trận đôi, nhưng phải thi đấu cùng hai đồng đội khác nhau)
· Các đội phải đăng ký danh sách các VĐV tham gia thi đấu ngay từ đầu
· Đội hình đội chủ nhà: ABCD
· Đội hình đội khách: XYZW
· Trước khi thi đấu, cả hai đội đồng thời ghi đội hình của đội mình vào 2 tờ biên bản riêng biệt. Sau đó trao cho nhau xem và đưa cho trọng tài để điều hành trận đấu
· Các VĐV thi đấu trận đôi được các đội công bố ngay trước khi trận đôi diễn ra.
· Cụ thể thứ tự các trận đấu sẽ như sau:
· Trận 1: A vs X
· Trận 2: B vs Y
· Trận 3: Trận đôi thứ nhất
· Trận 4: C vs Z
· Trận 5: D vs W
· Trận 6: Trận đôi thứ hai
· Trận 7: A vs Y
· Trận 8: B vs Z
· Trận 9: C vs X
· Số điểm mỗi đội nhận được sau lượt đấu là số trận thắng cộng với số điểm thưởng. Đội thắng chung cuộc được thưởng số điểm như sau:
· Hạng U1700 và U2300: 4 điểm. 
· Hạng U1300 và U1500: 5 điểm. 
· Đội tham gia thi đấu nhưng thua được thưởng 1 điểm.
· Các đội bỏ cuộc bị xử thua 0-5, 0-7, 0-9 tùy theo hạng (Tất cả các trận đều là 0-3, tất cả các ván đều là 0-11) và bị phạt 500.000 VND, trừ 3 điểm thành tích
· Đội thắng do đối phương bỏ cuộc ở hạng U2300 và U1700 sẽ có 7 điểm thắng trận + 2 điểm thưởng, Ở hạng U1500 và U1300 sẽ có 9 điểm thắng trận và 3 điểm thưởng.
· Căn cứ xếp hạng sau mỗi lượt đấu cũng như tổng sắp cả mùa giải sẽ lần lượt theo các tiêu chí sau:
· Điểm số
· Số lượt trận thắng
· Thương số ván thắng – thua
Nếu có ít nhất 2 đội trở lên giống nhau cả 3 tiêu chí, sẽ căn cứ thành tích của các trận giữa các đội trong nhóm đó với nhau.
· Bảng xếp hạng của các đội tham gia giải sẽ được cập nhật thường xuyên trên Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam www.bongban.org, website webbongban.com, trên trang facebook Diễn đàn Bóng bàn Việt Namvà đơn vị truyền thông 

Điểm số các vận động viên sẽ thay đổi sau mỗi trận đấu đơn, số điểm thay đổi tùy thuộc vào biên độ chênh lệch điểm trước trận đấu giữa 2 vận động viên và việc vận động viên cao điểm hơn hay thấp điểm hơn thắng cuộc, cụ thể như sau:

	Bảng tính điểm vận động viên

	Điểm chênh lệch giữa 2 VDV trược trận đấu 
	Nếu VDV cao điểm  hơn thắng cuộc
	Nếu VDV thấp điểm hơn thăng cuộc

	0 - 12
	8
	8

	13 - 37
	7
	10

	38 - 62
	6
	13

	63 - 87
	5
	16

	88 - 112
	4
	20

	113 - 137
	3
	25

	138 - 162
	2
	30

	163 - 187
	2
	35

	188 - 212
	1
	40

	213 - 237
	1
	45

	238 and up
	0
	50



 
V. TỔ CHỨC THI ĐẤU
· Hạng D, E, F thi đấu vào thứ Bảy, hạng A,B, C thi đấu vào Chủ nhật.
· Lịch thi đấu toàn bộ mùa giải sẽ được BTC thông báo trên Diễn đàn bongban.org, trên trang facebook Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam , website webbongban.com và của đơn vị truyền thông.
· Thời gian bắt đầu các trận đấu: 16h00.
· Đội trưởng các đội có trách nhiệm liên hệ với chủ nhiệm CLB chủ nhà tổ chức trận đấu theo Lịch thi đấu để xác nhận về địa chỉ câu lạc bộ.
· Đội đến thi đấu chậm quá 15 phút sẽ bị cảnh cáo. Nếu tái phạm lần thứ nhất bị phạt 100.000 đ. Tái phạm lần thứ 2 bị trừ 200.000 đ. Tái phạm lần thứ 3 bị coi như bỏ cuộc.
· Các đội được coi là đến đúng giờ khi trước giờ thi đấu ít nhất 15 phút tất cả các VĐV đăng ký thi đấu đều có mặt và xuất trình thẻ VĐV.
· Đội bỏ cuộc được hiểu là đội không tới thi đấu, hoặc đến muộn quá 30 phút so với ngày giờ quy định.
· Các câu lạc bộ chủ nhà sẽ có trách nhiệm tổ chức thi đấu khi tiếp các đội khách: chuẩn bị sân bãi thi đấu, bàn, bóng, bảng lật, trọng tài.
· Câu lạc bộ chủ nhà tạo điều kiện cho đội khách khởi động ít nhất 30 phút trước khi bắt đầu trận đấu
· Đội chủ nhà có trách nhiệm chuẩn bị trọng tài cho trận đấu. Trường hợp đội chủ nhà không bố trí được trọng tài phải gửi yêu cầu thuê trọng tài tới BTC ít nhất là trước vòng đấu 48h và chịu chi phí thuê trọng tài 400.000 / buổi (2 trọng tài thuộc tổ trọng tài quốc gia). Chủ nhiệm CLB chủ nhà được BTC ủy quyền xử lý các tình huống tranh chấp giữa 2 đội nếu có. Trong tình huống phức tạp khó giải quyết, chủ nhiệm CLB sẽ báo cáo về BTC.
· Các đội tuyệt đối không cử người không có thẻ VĐV tham gia thi đấu. Câu lạc bộ chủ nhà có nghĩa vụ yêu cầu các đội tham gia thi đấu xuất trình thẻ VĐV. Những trận đấu có các VĐV không có thẻ tham gia sẽ bị xử thua 0-3. Lượt trận đó đội vi phạm bị phạt 100.000 đ.
· Trận đấu tiến hành theo đúng thứ tự ghi trên biên bản. Trận đấu tiến hành trên 01 bàn. Nếu hai đội cùng thỏa thuận và điều kiện cho phép thì có thể tiến hành trên nhiều bàn.
· Riêng quả giao bóng, BTC yêu cầu các đội thể hiện tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, nhắc nhở các VĐV giao bóng đúng luật hiện hành (Phải tung bóng, cấm chọi bóng, cấm che bóng)
· Sau khi kết thúc trận đấu, đội trưởng hai đội kiểm tra cẩn thận biên bản trận đấu rồi ký , ghi rõ Họ tên. Biên bản trận đấu được làm thành 3 bản, mỗi đội giữ 1 bản, bản thứ 3 nộp cho Chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức trận đấu.
· Đội trưởng hoặc Đại diện diễn đàn của Đội CHỦ NHÀ có nghĩa vụ nộp biên bản tới BTC theo 1 trong 3 kênh: Topic nhận kết quả trên bongban.org; trên trang facebook Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam, ZALO hoặc Messenger của Đại diện BTC. 
· Kết quả phải được nộp tới BTC chậm nhất là 10h sáng ngày hôm sau

+ Vì bất cứ lý do gì mà kết quả thông báo chậm quá giờ quy định hoặc có sai sót, Đội CHỦ NHÀ sẽ bị trừ 3 điểm thành tích và bị phạt 300.000 đ

· Nếu do điều kiện khách quan, bất khả kháng mà các trận đấu của tất cả các loại giải phải dừng hay hoãn lại thì tỉ số trận đấu vẫn được giữ nguyên cho đến khi tiếp tục trận đấu đó.
· Những tình huống chưa được liệt kê tại Điều lệ này sẽ do BTC toàn quyền giải quyết.

VI. KHIẾU NẠI
Trong trường hợp có khiếu nại, Đội trưởng phải có yêu cầu gửi BTC bằng văn bản trình bày nội dung thi đấu cần khiếu nại. BTC không nhận khiếu nại qua Diễn đàn, Facebook, Zalo , tin nhắn hay điện thoại…
Lệ phí khiếu nại là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng).Nếu sự khiếu nại là đúng sẽ được hoàn lại tiền. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng mà các bên phải tuân theo.

VII. KỶ LUẬT GIẢI
BTC kêu gọi các vận động viên tham gia thi đấu tuân thủ nghiêm túc Điều lệ giải, thể hiện tác phong thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng và tuyệt đối tránh các trường hợp dàn xếp tỉ số trận đấu. Trong trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ mà BTC xem xét việc truất quyền thi đấu, tước bỏ huy chương và thành thích (nếu có), hoặc xem xét tư cách tham dự của các đội và VĐV vi phạm tại các giải tiếp theo do Diễn đàn bóng bàn Việt Nam tổ chức

VIII. GIẢI THƯỞNG
Hạng U2300 (Hạng ABC):
Đội Nhất:
· Cờ lưu niệm + Cúp + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ
Đội Nhì:
· Cờ lưu niệm + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ

Đồng giải Ba:
· Cờ lưu niệm + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ

Hạng U1700 (Hạng D):
Đội Nhất:
· Cờ lưu niệm + Cúp + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ
Đội Nhì:
· Cờ lưu niệm + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ
Đồng giải Ba:
· Cờ lưu niệm + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 8.000.000đ (Tám triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ

Hạng U1500 (Hạng E):
Đội Nhất:
· Cờ lưu niệm + Cúp + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ
Đội Nhì:
· Cờ lưu niệm + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 8.000.000đ (Tám triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ
Đồng giải Ba:
· Cờ lưu niệm + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ

Hạng U1300 (Hạng F):
Đội Nhất:
· Cờ lưu niệm + Cúp + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 8.000.000đ (Tám triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ
Đội Nhì:
· Cờ lưu niệm + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ
Đồng giải Ba:
· Cờ lưu niệm + Huy Chương
· Giấy chứng nhận của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam
· Tiền thưởng 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)
· Các phần thưởng khác của các Nhà tài trợ


GIẢI VDV XUẤT SẮC
Kết thúc mỗi vòng đấu BTC sẽ tính toán kết quả thi đấu chọn ra VĐV xuất sắc nhất vòng đấu cho mỗi hạng.
Tiêu chí VDV xuất sắc bao gồm:
· Số trận thắng
· Số điểm tích lũy sau vòng đấu
· Hiệu số trận thắng thua, ván thắng thua
· Ý nghĩa các trận thắng đối với kết quả đồng đội
· Đánh giá của BTC
Phần thưởng bao gồm áo VDV xuất sắc và quà tặng khác từ BTC và nhà tài trợ.

IX. IV. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
Ban Tổ chức có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ Giải cho phù hợp điều kiện thực tế. Các sửa đổi và bổ sung Điều lệ giải (nếu có) sẽ được Ban Tổ Chức thông báo trên Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam www.bongban.org, trên trang facebook Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam , website webbongban.com và của đơn vị truyền thông.

X. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:
	Căn cứ vào quy mô hoạt động giải, thành viên thi đấu và thể thức thi đấu sẽ kiến nghị thành lập  BTC với các thành viên như sau:
1. Trưởng Ban Tổ chức: Ông Đoàn Tiến Dũng – ĐT 0902 345 188
2. Trưởng Ban Truyền thông: Ông Nguyễn Mậu Dũng – ĐT 0904 666 988
3. Trưởng Ban Tài trợ: Ông Võ Đại Hải – ĐT 0983 004 637
4. Trưởng Ban Thi đấu: Ông Nguyễn Châu Giang – ĐT 0983 600 129
5. Phụ trách Thiết kế: Ông Hoàng Nam Sơn – ĐT 0904 165 556
6. Phụ trách Thông tin : Ông Nguyễn Công Long – ĐT 0903707468
7. Thành viên: Ông Đinh Duy Hưng – ĐT 0987 286668
8. Thành viên: Ông Nguyễn Duy Hưng – ĐT 0904 664975
9. Thành viên: Ông Lục Hùng Tài – ĐT 0944 146868
10. [bookmark: _GoBack]Thành viên: Ông Phan Tự Hướng – ĐT0913532322
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